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Tóm tắt 

Khóa luận phân tích và làm rõ về vấn đề quản trị tồn kho, đặc biệt là phương pháp phân tích tồn 

kho FSN nói chung trên lý thuyết và áp dụng trên thế giới. Thông qua nghiên cứu số liệu và tổng 

hợp thông tin về quản lý tồn kho tại công ty TNHH Piaggio Việt Nam, phân tích về tính ứng dụng 

và tính hiệu quả của phương pháp FSN trên thực tế. Từ đó đưa ra những đánh giá về phương pháp 

này về việc áp dụng tại các doanh nghiệp phân phối và sản xuất linh kiện phụ tùng nói chung và 

tại Việt Nam nói riêng. Đối tượng nghiên cứu trong khóa luận này là hoạt động quản trị hàng tồn 

kho trong ngành sản xuất và phân phối linh kiện xe máy hai bánh tại Việt Nam trong giai đoạn 

2019 – 2021, cụ thể là sử dụng phương pháp phân tích tồn kho FSN. Phạm vi nghiên cứu là trường 

hợp điển hình tại công ty TNHH Piaggio Việt Nam. Để phân tích phương pháp quản trị tồn kho 

khóa luận này sử dụng một số phương pháp sau: Phương pháp thu thập - thống kê - tổng hợp số 

liệu; phương pháp chi tiết: phân tích các chỉ tiêu của phương pháp một cách cụ thể theo bộ phận/yếu 

tố cấu thành.  

Từ khóa: FSN analysis, phân tích FSN, phân tích quản trị tồn kho, quản trị tồn kho ngành công 

nghiệp hỗ trợ, quản trị tồn kho tại Việt Nam 

 

1. Lời nói đầu 

Việt Nam là quốc gia có tỉ trọng giao thông đường bộ chiếm tới 97% (số liệu năm 2019), bao 

gồm những số liệu về giao thông cá nhân, thương mại, vận chuyển hàng hóa. Trong số đó xe máy 

và phương tiện hai bánh nói chung chiếm tới 85% (số liệu năm 2020). Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng 

trong thị trường xe máy trên thế giới đã xây dựng thương hiệu và đầu tư sản xuất tại Việt Nam, 

trong đó có công ty Piaggio Việt Nam – thương hiệu của những mẫu xe hai bánh kinh điển của thế 

giới. Bên cạnh những thế mạnh về môi trường và thị trường, các thương hiệu xe máy muốn hoạt 

động một cách hiệu quả nhất vẫn cần đối mặt những vấn đề về quản trị hàng tồn kho. Một trong 
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những phương pháp đã được định nghĩa và nghiên cứu có độ hiệu quả cao chính là phân tích FSN 

trong quản trị tồn kho – chìa khóa quản trị cho nhiều doanh nghiệp. 

Để tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp, các nhà quản trị vẫn luôn đổi mới và cải tiến hàng ngày 

những phương pháp, biện pháp quản trị, trong đó quản trị tồn kho mang ý nghĩa to lớn. Xuất phát 

từ vấn đề nêu trên, qua thời gian làm việc và nghiên cứu trường hợp điển hình tại công ty Piaggio 

Việt Nam, người viết đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Quản trị hàng tồn kho sử dụng phân 

tích FSN: nghiên cứu trường hợp điển hình áp dụng tại Piaggio Việt Nam”. 

2. Lý thuyết chung 

2.1. Hàng tồn kho và quản trị hàng tồn kho 

Hàng tồn kho (HTK) là những loại hàng hóa, sản phẩm cuối cùng mà được doanh nghiệp bán 

ra thị trường, là những hàng hóa mà công ty lưu trữ, sắp xếp và quản lý để phục vụ cho nhu cầu 

sản xuất và phân phối. HTK tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào loại hình doanh 

nghiệp tuy nhiên đều có một điểm chung là sự liên kết  giữa công tác sản xuất và khâu bán hàng 

sau này. HTK là tài sản ngắn hạn chiếm tỉ trọng tương đối và giữ một vai trò quan trọng trong quá 

trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

Quản trị HTK là một công đoạn cần được quan tâm đặc biệt.,Tác giả John W. Toomey viết về 

quản trị HTK trong cuốn “Inventory management: principles, concepts and techniques” năm 2010 

cho rằng quản trị hàng tồn kho là một phần của quản trị doanh nghiệp nhằm nắm giữ thông tin về 

các kế hoạch hàng hóa và sự lưu trữ kiểm soát tồn kho. Quản trị tồn kho không chỉ đơn giản là lưu 

trữ và cất giữ hàng hóa, điều quan trọng hơn của quản trị tồn kho là cách mà người quản trị hiểu 

rõ về chính những sản phẩm hàng hóa tồn tại trong doanh nghiệp và kiểm soát mức tồn kho theo 

nhu cầu của loại hình kinh doanh doanh nghiệp lựa chọn.  

Quản lý HTK là quá trình quản lý kho thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên vật liệu của 

một công ty. Vai trò của Quản lý HTK là duy trì một mức dự trữ mong muốn của các sản phẩm 

hoặc mặt hàng cụ thể. Các hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát HTK phải dựa trên sản phẩm, khách 

hàng và quá trình (sản xuất hoặc mua) cho sản phẩm có sẵn. Các số liệu được cung cấp về HTK 

được nhà quản trị sử dụng trong quá trình kiểm soát tồn kho bao gồm việc dự toán cho nhu cầu 

tương lai (theo tháng, quý, năm…); kiểm soát mức tồn kho theo giới hạn và nhu cầu của các phòng 

ban; kiểm soát các loại chi phí lưu kho, bãi, các chi phí về rủi ro hàng hóa…  

Những nhà quản trị cần phải nắm rõ các số liệu căn bản để kiểm soát tốt nhất kho hàng của 

doanh nghiệp. Trong đó bao gồm những chỉ số về số ngày lưu kho hàng của sản phẩm đến khi 

được bán (Days inventory outstanding (DIO)); lượng đặt hàng tối thiểu ((MOQ) minimum order 

quantity)… để tính toán được lượng hàng đặt và đánh giá tính chất hàng hóa cho lần đặt tiếp theo. 

Các chỉ số quan trọng khác như thời hạn giao hàng (Leadtime - LT), thời điểm đặt/tái đặt hàng 

(reorder point - ReP), tồn kho an toàn (safety stocks - TKAT), các mức tồn kho (stock levels)... 

Một số các chỉ số được tính toán với những công thức cơ bản như sau: 

1. (A) Mức tái đặt hàng (ReP) = Tỷ lệ tiêu thụ tối đa x LT 

2. (B) Mức tồn kho tối thiểu = (A) ReP - (Mức tiêu thụ trung bình x Khoảng thời gian trung 

bình để hàng về) 

3. (C) Mức tồn kho tối đa = (A) ReP + MOQ - (Mức tiêu thụ tối thiểu x Khoảng thời gian tối 

thiểu để hàng về) 



 FTU Working Paper Series, Vol. 1 No. 3 (03/2023) | 3 
 

4. Mức tồn kho nguy hiểm = (Tỷ lệ tiêu thụ trung bình) × Khoảng thời gian ngắn nhất để hàng 

về 

Nhà quản trị tồn kho vẫn luôn muốn giữ mức tồn kho luôn giảm do nhiều lý do như: giảm 

thiểu chi phí lưu trữ, chi phí đền bù rủi ro hàng hóa, các lý do liên quan đến việc kiểm soát các đầu 

sản phẩm,…Theo tác giả Tony Wilde của cuốn “Best practice in Inventory Management”, nhiều 

doanh nghiệp vẫn nhầm lẫn giữa lượng tồn kho cao nghĩa là hàng hóa luôn có sẵn và việc đáp ứng 

khách hàng luôn tốt. Thực tế những doanh nghiệp đang gánh mức tồn kho cao là đang gặp vấn đề 

nghiêm trọng trong khâu dự báo và kiểm soát hàng tồn, hàng hóa có sẵn nhưng trái lại không đáp 

ứng nhu cầu hiện thời của khách hàng và việc sản xuất, càng dẫn đến tác động xấu đến hoạt động 

kinh doanh. Nhưng tồn kho thấp ở mức độ nào và làm sao để mức tồn kho luôn giảm nhưng vẫn 

đáp ứng được nhu cầu của sản xuất và phân phối là câu hỏi mà những nhà quản trị phải trả lời. Khi 

đó những phương pháp, mô hình, khái niệm quản trị hàng tồn cần được áp dụng một cách hợp lý 

để có thể cân bằng được sự xung đột trong nhu cầu HTK ở các phòng ban trong doanh nghiệp. 

2.2. Các phương pháp quản trị hàng tồn kho 

Tác giả D. Chandra Bose viết trong cuốn “Inventory Management” cho rằng các phương pháp 

kiểm soát tồn kho khác nhau sinh ra dành cho các loại hình doanh nghiệp hoặc hoạt động khác 

nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp các phương pháp hiện hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1. Tổng hợp các phương pháp quản trị tồn kho hiện hành 
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Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Phương pháp thường gặp nhất hiện nay để kiểm soát hàng tồn trong các doanh nghiệp là 

phương pháp phân tích ABC và phương pháp phân tích FSN. Đối với phương pháp phân tích ABC, 

nguyên lý nguyên thủy mà phương pháp này sử dụng chính là nguyên tắc Pareto 80:20, nội dung 

chính được truyền đạt chính là 80% tác động của sự việc đến từ 20% nguyên nhân.. Tuy nhiên, để 

đạt được độ chính xác trong phân tích tính chất của sản phẩm ở phương pháp này, chắc chắn doanh 

nghiệp cần có một hệ thống thông tin đầy đủ và hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng thông tin, hơn 

nữa, với cách phân tích này doanh nghiệp chỉ đang chú trọng vào giá trị của sản phẩm và gần như 

bỏ qua tính luân chuyển, tần suất sản phẩm được đưa vào hoạt động sản xuất, phân phối – là tính 

chất vô cùng quan trọng để xác định được lượng HTK trong tương lai. Điều này đã dẫn đến sự có 

mặt của phương pháp phân tích FSN - (Fast moving – Luân chuyển nhanh, Slow moving – Luân 

chuyển chậm, Non-moving – Không luân chuyển).  

3. Về phương pháp phân tích FSN 

3.1. Tổng quan phương pháp phân tích FSN 

Phân tích FSN là phương pháp phân chia số lượng HTK trong doanh nghiệp thành ba loại sản 

phẩm (Fast moving – Luân chuyển nhanh, Slow moving – Luân chuyển chậm, Non-moving – 

Không luân chuyển). Phân tích FSN không chỉ kiểm soát chặt chẽ lượng hàng hóa có tỉ trọng cao 

trong doanh thu mà kiểm soát được các mặt hàng được sử dụng thường xuyên, thường chiếm tỉ lệ 

lớn trong tồn kho, có mức tác động mạnh trong kết quả kinh doanh.  

Theo phân tích FSN, loại hàng tồn kho đầu tiên là F – Fast moving – Hàng hóa luân chuyển 

nhanh là những mặt hàng trong kho được sử dụng thường xuyên, chiếm tỉ trọng cao trong số lượng 

hàng hóa bán đi trong một kỳ kinh doanh nhưng thường có tỷ suất lợi nhuận thấp vì được thương 

mại thường xuyên. Đối với hàng hóa F thì luân chuyển cao đồng nghĩa với cạnh tranh mạnh trong 

cùng một ngành sản phẩm. Phân loại S – Slow moving - hàng hóa luân chuyển chậm được định 



 FTU Working Paper Series, Vol. 1 No. 3 (03/2023) | 5 
 

nghĩa là các đơn vị lưu kho (SKU) chưa được vận chuyển trong một khoảng thời gian mà nhà quản 

trị đặt ra, có tỷ lệ luân chuyển thấp so với số lượng có sẵn đang ở mức đáng kể, có thể mang tính 

chất dự báo kém và là vấn đề góp phần gây lãng phí vốn và tài nguyên của doanh nghiệp. Với hàng 

hóa loại F hay S sẽ không có sự tách biệt rõ ràng như những lý do ở trên, nhưng hàng hóa không 

luân chuyển (non-moving) gần như là cố định do trong ngành phụ tùng cơ khí khi các mẫu mã gần 

như sẽ có tần suất sử dụng lặp lại do tuổi đời của một sản phẩm xe gắn máy khá cao, những mặt 

hàng quá 36 tháng không ghi nhận sự luân chuyển (khoảng thời gian nhà quản trị có thể xem xét 

tùy ngành hàng) vì mẫu mã sản phẩm đã quá cũ hoặc có sự chuyển đổi công nghệ. Hàng hóa N 

hoàn toàn không được sử dụng trong một khoảng thời gian đủ dài và có tỷ lệ doanh thu thấp sẽ 

được nhà quản trị xem xét cho vào phân loại “dead stock” và có công tác tiêu hủy hoặc xử lý để 

tạo không gian cho nơi lưu trữ các phân loại hàng khác. 

3.2. Các chỉ số trong phân tích FSN 

Đối với phân tích FSN tính theo tỉ lệ vòng quay HTK, tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho (ITR) cho 

mỗi sản phẩm có thể được tính toán vì sản phẩm được phân loại dựa trên ITR của sản phẩm. 

Công thức tính Số vòng quay hàng tồn kho như sau: 

ITR = Giá vốn hàng bán/HTK bình quân 

HTK trong chỉ tiêu trên là một khái niệm rộng, bao gồm các loại dự trữ cho sản xuất kinh 

doanh ở doanh nghiệp; như nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa, sản phẩm 

đang chế dỡ. HTK bình quân được xác định bằng trung bình cộng của Số dư HTK đầu kỳ và cuối 

kỳ. Tỷ số này càng lớn, tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho càng cao.  

ITR của hàng hóa luân chuyển nhanh là >= 3 và chiếm khoảng 10% -15% tổng lượng hàng 

tồn kho. Hàng hóa luân chuyển chậm thường có ITR từ 1-3 và chiếm 30% -35% tổng lượng hàng 

dự trữ. Đồng thời, ITR của hàng hóa không luân chuyển là dưới 1 và chiếm 60% -65% tổng HTK. 

Các mặt hàng không luân chuyển chiếm khoảng 70% thời gian lưu kho tích lũy trung bình. 

Hàng hóa luân chuyển chậm là 20% của thời gian lưu kho tích lũy trung bình. 

Các sản phẩm luân chuyển lớn hơn bằng 10% hoặc ít hơn so với thời gian lưu kho tích lũy 

trung bình. 

Các sản phẩm luân chuyển nhanh chỉ chiếm 10% hoặc ít hơn thời gian lưu lại trung bình của 

HTK và do đó luân chuyển nhanh chóng qua chuỗi cung ứng. 

Đối với phân tích FSN theo các chỉ số tồn kho và tiêu thụ, chúng ta đi theo các bước sau: 

Bước 1: Tính tốc độ tiêu thụ của một sản phẩm và thời gian tồn kho trung bình của sản phẩm 

đó. 

Công thức tính thời gian lưu trú trung bình của một sản phẩm: 

Thời gian lưu trú trung bình = số ngày tích lũy lưu trữ HTK ÷ (tổng số lượng mặt hàng đã 

nhận + số dư đầu kỳ) 

Công thức tính tốc độ tiêu thụ một loại sản phẩm: 

Tỷ lệ tiêu thụ = Tổng số lượng bán ra ÷ Tổng thời gian tiêu thụ  

Bước 2: Tính tỷ lệ lưu trú bình quân cộng dồn và tỷ lệ tiêu thụ tích lũy của sản phẩm (%) 
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Công thức tính thời gian lưu kho trung bình tích lũy: 

Thời gian lưu kho trung bình tích lũy = thời gian lưu kho trung bình của mặt hàng + thời gian 

lưu kho trung bình của tất cả các mặt hàng ở trong kho lâu hơn sản phẩm đó 

Công thức tính tỷ lệ tiêu dùng tích lũy: 

Tỷ lệ tiêu thụ tích lũy = tỷ lệ tiêu thụ của mặt hàng + tỷ lệ tiêu thụ của tất cả các mặt hàng 

được tiêu thụ nhanh hơn sản phẩm đó 

Công thức tính phần trăm thời gian lưu kho trung bình của một sản phẩm: 

Phần trăm lưu kho trung bình = (thời gian lưu kho trung bình tích lũy của mặt hàng ÷ thời 

gian lưu kho trung bình tích lũy của tất cả các mặt hàng) x 100% 

Hai chỉ tiêu đều có thể được sử dụng để phân loại gán nhãn là “Tỉ lệ tiêu thụ trung bình” và 

“Tỉ lệ lưu kho trung bình”. Hiện nay khi sử dụng phân tích FSN trong quản trị tồn kho, nhà quản 

trị có thể sử dụng một trong hai chỉ tiêu này để phân loại, tuy nhiên tổng hợp được cả hai chỉ tiêu 

thì việc gán nhãn sẽ mang tính chính xác cao nhất. 

Với hai kiểu phân loại bằng hai chỉ số khác nhau thì luôn xảy ra trường hợp phân loại không 

đồng đều. Phán đoán của nhà quản trị lúc này cần được sử dụng để quyết định xem bằng hai chỉ 

số này thì phân loại cuối cùng có thể là gì. Dưới đây cũng là một ví dụ: 

 

Mã hàng FSN (Tỷ lệ tiêu thụ) FSN (Thời gian lưu kho 

trung bình) 

Phân loại FSN cuối 

cùng 

1 F S F 

2 F F F 

3 S F F 

 

3.2. Kinh nghiệm áp dụng phương pháp phân tích FSN tại doanh nghiệp trên thế giới 

Dưới đây là ví dụ về số liệu một vài linh kiện khung tàu mà một doanh nghiệp tàu điện EMU, 

Ấn Độ 2015 sử dụng phương pháp FSN. Chỉ tiêu dùng để phân loại là chỉ số quay vòng hàng tồn 

kho. 

Từ việc phân tích các vật phẩm cuối cùng tại  EMU, kết quả phân tích cho thấy rằng khoảng 

12% hàng hóa đóng góp vào 37% tổng lượng sử dụng hàng năm được phân loại là vật phẩm cấp 

'F'. Khoảng 32% các mặt hàng đóng góp tới 39% tổng lượng sử dụng hàng năm được phân loại là 

hạng mục 'S' và khoảng 56% hạng mục đóng góp 24% tổng lượng sử dụng hàng năm được phân 

loại là hạng mục 'N'. Kết quả chung khá tương đồng với lý thuyết gốc củng cố cho phân tích FSN, 

tuy nhiên tại doanh nghiệp này hạng mục N không hẳng là không luân chuyển mà đạt mức luân 

chuyển siêu chậm, vẫn đóng góp một tỉ trọng tương đối trong lượng sử dụng hàng năm. Nguyên 

do được cho là doanh nghiệp đóng tàu thì số lượng sản phẩm hàng năm không quá lớn, công đoạn 

hoàn thiện tốn nhiều thời gian và thời hạn bảo hành thường kéo dài. 

Bảng 2.  
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Tiếp tục ví dụ về nghiên cứu nhà máy nhiệt điện Koradi, Ấn Độ năm 2019 sử dụng phân tích 

FSN lại sử dụng chỉ số về tỉ lệ tiêu thụ để phân loại. 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 3. 
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Trong trường hợp này, phân loại F được gán cho những sản phẩm có tỉ lệ tiêu thụ cao chiếm 

đa số là 30%, phân loại S gán cho sản phẩm có tổng tiêu thụ hàng năm chiếm 14% là 30% (khá 

tương đồng phân loại F), còn lại là nhãn N. 

4. Tình hình phát triển ngành sản xuất và phân phối linh kiện, phụ tùng xe máy tại Việt Nam 

hiện tại 

Ngành”phân phối linh kiện, phụ tùng xe máy xuất hiện tại Việt Nam dưới loại hình một ngành 

công nghiệp hỗ trợ cho quá trình lắp ráp và phân phối phương tiện giao thông, đặc biệt là phương 

tiện hai bánh. Trong năm 2021 vừa qua, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gặp rất nhiều khó 

khăn, thách thức do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh. COVID-

19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn cách xã hội diễn ra trong thời gian dài ở nhiều tỉnh, 

thành phố trong cả nước khiến doanh số bán xe máy trong quý 3/2021 tại Việt Nam giảm gần 46% 

so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa cho 

biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh số bán hàng quý 3/2021 của các đơn vị thành 

viên chỉ đạt 367.037 xe các loại, giảm 45,84% so với cùng kỳ năm 2020, ở các doanh nghiệp phân 

phối xe máy có bao gồm mảng phân phối phụ tùng vẫn không thể phủ nhận những vấn đề xảy ra 

trong việc quản lý hàng hóa, sản phẩm khi dịch bệnh khiến cho nhiều hoạt động thương mại phải 

tạm dừng. Nhà quản trị lúc này cần phải có những quyết định chính xác để cải thiện những vấn đề 

tồn kho trong thời điểm này. Vấn đề về tồn kho không chỉ là ảnh hưởng riêng của một vài bộ phận 

trong doanh nghiệp mà còn gián tiếp có tác động đến kết quả kinh doanh chung – điều mà ban 

quản trị của các doanh nghiệp phân phối sản xuất phụ tùng phụ kiện hai bánh rất quan tâm, vào 

thời kỳ mọi cái tên lớn đang chạy đua hồi sức sau vấn nạn y tế toàn cầu. Một trong những cái tên 

luôn nằm trong top của ngành tại Việt Nam là Piaggio – cha đẻ của những mẫu xe hai bánh, xe 

máy, xe gắn máy kinh điển của thế giới. 

5. Nghiên cứu tại công ty TNHH Piaggio Việt Nam 
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5.1. Quy trình quản trị tồn kho tại phòng phụ tùng và phụ kiện Piaggio VN 

Hình 1. Quy tình quản lý hàng tồn kho tại PVN 

 

Nguồn: Nội bộ PVN 

Tại PVN, quy trình quản lý tồn kho được hệ thống theo sơ đồ trên. Hàng kỳ sau khi nhóm 

mua hàng đưa ra số liệu dự toán mua hàng, dự toán nhập hàng từ các đại lý và nhà nhập khẩu sẽ 

được chuyển cho bộ phận kho hàng. Khâu quản lý bao gồm quản lý các mã hàng và quản lý hoạt 

động xuất nhập của hàng hóa. Quản lý mã hàng được thực hiện trên hệ thống chung toàn tập đoàn 

Piaggio thế giới, được sắp xếp vào các khu vực chỉ định trong kho lưu trữ. Kho sẽ bao gồm kho 

hệ thống (kho ảo) và kho vật lý (kho trực tiếp). Việc quản lý nhập kho sẽ tác động trực tiếp vào 

kho hàng vật lý và được quản lý bởi kho hàng ảo. Các mặt hàng sẽ được thực hiện nhập kho ảo 

trước khi chính thức về đến nơi lưu trữ hàng hóa tại PVN, người quản lý kho sẽ nhận biết và sắp 

xếp nhân sự xử lý nhanh nhất có thể nhằm giảm thiểu thất lạc hàng hóa, tiêu tốn thời gian kiểm 

tra. Hoạt động xuất kho cũng tương tự hoạt động nhập, tuy nhiên xuất kho trong PVN bao gồm 

xuất đi bán, xuất qua các bộ phận khác và xuất kho ảo. 

5.2. Phân loại hàng hóa theo phương pháp FSN tại PVN 

Bảng 4.  
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Trên thực tế cho thấy tại PVN, các phân loại trên định nghĩa của doanh nghiệp được thực hiện 

dựa trên phán đoán của nhà quản trị đối với tiêu chí “Luân chuyển”. Luân chuyển ở đây cũng 

không hoàn toàn được tính như là tiêu chí ITR trên định nghĩa lý thuyết mà là dựa trên cách hoạt 

động của lượng bán ra, mua vào như sau: 

Luân chuyển = (Lượng bán ra trong kỳ)/[(Số dư đầu kỳ - Luân chuyển khác) + Lượng mua 

vào trong kỳ] 

Ví dụ một mã được theo dõi trong hệ thống kiểm soát tồn kho của PVN được thể hiện như 

bảng dưới đây, bao gồm đầy đủ các thông số như tên hàng hóa, giá mua vào, số dư đầu kỳ, các 

hoạt động luân chuyển trong kỳ,… 

 

Mã Diễn giải Giá 
Ghi 

chú 
Đầu kỳ 

Mua 

trong 

kỳ 

Bán 

ra 
Khác 

Cuố

i kỳ 

Luân 

chuyển 

000267 

WOODRUF

F KEY 4.858  430 - (40)  390 9% 

 

Từ các thông số này, chỉ số luân chuyển được tính ra bằng 9% khi áp dụng công thức tính như 

trên. 

Tại PVN, phân loại FSN được biến thể thành 6 loại hàng hóa là: F (hàng luân chuyển nhanh), 

M (luân chuyển trung bình), S (luân chuyển chậm), D (không luân chuyển), N (hàng mới) và Ab 
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(hàng đã hủy bỏ hoàn toàn trên hệ thống). Trong báo cáo thường kỳ của phòng SPP&ACC, phân 

loại hàng này được xét trên khoảng thời gian khá dài là 3 năm. Đặc điểm này gần như đi ngược lại 

với lý thuyết Pareto mà FSN hướng tới do khoảng thời gian càng lâu thì mức chính xác của phân 

loại càng kém linh hoạt, dẫn đến một nghịch lý là hàng luân chuyển nhanh có thể chiếm tỉ trọng 

cao trong tồn kho trong khi đáng lý ra cần phải giữ mức thấp nhất trong số các phân loại. Tuy vậy 

theo nghiên cứu thực tế, có nhiều lý do khiến những các chỉ số có sự sai lệch với lý thuyết như 

vậy. 

Phân loại fast-moving vẫn được giữ nguyên theo lý thuyết của FSN, ý nghĩa là những mặt 

hàng có tính luân chuyển cao trong kho lưu trữ, thời gian nhập hàng và thời gian xuất hàng diễn 

ra ngắn ngày và liên tục trong một kỳ kinh doanh. Phân loại medium và slow có cách lý giải tương 

tự như phân loại S, phân loại D và Ab gần như là tương tự nhau bởi tính chất của các mã hàng này 

là trong 3 năm không ghi nhận một sự luân chuyển nào, sự khác biệt duy nhất là đối với hàng D là 

những loại hàng còn lưu hành trên thị trường nhưng không diễn ra xuất nhập kho, còn hàng Ab đã 

bị xóa sổ khỏi hệ thống. Theo dõi ví dụ về một vài mã được phân loại trên thực tế như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 5.  
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Bảng 6.  

 

 

 

 

 

Bảng 7. 
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Tại bảng 5, nhìn vào mã 000061 ta có thể tính được Luân chuyển như sau: 

Số dư đầu kỳ =  100, số hàng bán ra = 50, các chỉ số về nhập hàng, hoạt động khác không có 

ghi nhận, số dư cuối kỳ = số dư đầu kỳ + số mua vào – số bán ra +/- hoạt động khác = 50. 

Luân chuyển tính được cho mã 000061 = 50/[(100 - 0) + 0] = 50%. Tương  tự đối với mã 

001330Y có thể tính Luân chuyển = 17%. Theo như bảng phân loại FSN, mã 000061 được gán 

nhãn F – Fast moving, mã 001330Y được gán nhãn S trong năm 2020. 

Bảng 6 và 7 là số liệu của các mã hàng giống nhau trong giai đoạn 3 năm từ 2020 – 2022. Mã 

000061 trong năm 2020 được gán nhãn F do chỉ số luân chuyển là 50%, đến năm 2021 nhờ thế mà 

đưa ra dự báo mua hàng và đã nhập vào 50 sản phẩm. Tuy nhiên trong năm 2021 và 2022 mã hàng 

này gần như không có bất kỳ sự luân chuyển nào, do đó luân chuyển đều bằng 0%. Kết quả này 

khiến kết quả gán nhãn bắt buộc phải thay đổi và sự thay đổi đó dẫn đến kết quả là năm 2022 

không có dự báo nhập hàng (tính đến tháng 3 năm 2022). Kết quả rõ rệt của việc gán nhãn được 

thể hiện trên những con số và hiệu quả vẫn được ghi nhận, tuy nhiên thực tế cho thấy dù có báo 

cáo không mấy khả quan nhưng nhãn của mã này cho đến này vẫn không đổi. Ghi nhận trên tổng 

hợp sau (số liệu tổng hợp đến tháng 3 năm 2022). 

 

Bảng 8. 
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Đối với các mã hàng trong giai đoạn 2020 – 2022 chỉ ghi nhận chỉ số Luân chuyển = 0% gần 

như đều được chuyển thành nhãn Ab (được gắn ghi chú ở phần “Ghi chú” là “NB”). Tuy nhiên chỉ 

cần một trong 3 năm này có ghi nhận sự biến động của luân chuyển, các mã hàng vẫn được gán 

nhãn theo trung bình cộng luân chuyển hoặc theo chỉ số duy nhất ghi nhận. Lý do được đưa ra ở 

đây là vòng đời của một phương tiện hai bánh lên đến 10 năm, nghĩa là khá dài, do đó nếu chỉ 

trong 3 năm ghi nhận báo cáo mà thay đổi nhãn mã hàng thì kết quả gần như sẽ không sát với thực 

tế. 

5.3. Áp dụng kết quả phân tích FSN vào bố trí sắp xếp vị trí kho bãi 

Vẫn áp dụng theo lý thuyết, mã hàng nhãn F được sắp xếp gần nơi tiếp nhận và phân phối, 

các phân loại còn lại được sắp xếp dần về sâu và xếp tầng nhằm tối ưu diện tích mặt đất cho những 

loại hàng hóa liên tục ra vào như hàng F. 

Nhà kho gồm 1 cửa chính là 2 cửa phụ, có 4 khu vực sắp xếp chính, thiết kế chồng tầng với 

mục đích lưu trữ tối đa lượng hàng hóa có thể, kịp thời cung ứng cho các nhà máy sản xuất của 

doanh nghiệp. Các mã hàng được săp xếp phần lớn là theo bảng chữ cái alphabet, tuy nhiên ngay 

từ đầu phần đa số hàng hóa trong kho hàng được quy là hàng loại F do đó phần lớn hàng được sắp 

xếp gần cửa chính kho, tầng 1, phân khu ngoài tầng 2. Hàng luân chuyển trung bình được sắp xếp 

khá cố định ở vị trí dễ thấy, phần phía cuối kho và gần các cửa phụ, Các mặt hàng luân chuyển 

cực chậm hoặc chờ xử lý gần như chỉ được xếp trưng bày hoặc tại tầng cao nhằm tối đa vị trí lưu 

trữ cho những phân loại khác. Nhà quản trị đã sử dụng các ưu điểm và tính chất từ phương pháp 

phân tích FSN để có những nhận xét về bố trí kho hàng nhằm phục vụ cho việc xuất nhập hàng 

thuận lợi nhất, kèm theo việc chọn lọc vị trí và tối ưu diện tích cho những mặt hàng có tỉ trọng cao 

trong doanh số của kỳ. 
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5.4. Áp dụng kết quả phân tích FSN vào quy trình dự đoán kế hoạch mua hàng – hệ thống 

MRP 

Dữ liệu kết quả cuối của phân tích này đóng vai trò quan trọng khi vận hành các hệ thống làm 

việc trong chuỗi cung ứng khác của PVN. Đối với hệ thống MRP là một chuỗi thao tác kết hợp dữ 

liệu dự toán và phân loại để dự kiến đặt hàng cho nhà cung cấp nhằm giảm thiểu các vấn đề liên 

quan đến thừa thiếu hàng xuất đi, kết quả từ FSN đóng vai trò làm dữ liệu sơ cấp trong chuỗi hoạt 

động này. Đầu tiên là làm dữ liệu cho công tác dự toán của tháng/quý, sau đó từ số liệu dự toán và 

đơn đặt hàng của các khách hàng sẽ tiến hành chạy số liệu MRP. Số liệu dự đoán mua hàng từ hệ 

thống MRP rất quan trọng khi tổng hợp được chi phí mua hàng và cả khối lượng, thể tích và diện 

tích hàng hóa trong một tháng. Từ dữ liệu đó đồng thời kết quả từ phân tích FSN một lần nữa 

người quản lý kho sẽ phải phân tích và sắp xếp hàng hóa trong kho cho phù hợp để đảm bảo lượng 

hàng luôn nằm trong ngân sách tồn. 

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng phương pháp phân tích FSN tại Piaggio VN 

Một trong những ưu điểm khi áp dụng phân loại hàng hóa chính là chỉ ra được các mã hàng 

gắn phân loại hàng hủy và hàng không luân chuyển theo chỉ tiêu của PVN, từ đó loại bỏ hai phân 

loại hàng này, mở rộng diện tích cho các mã hàng tạo giá trị cao hơn (ở PVN là phân loại F – hàng 

luân chuyển nhanh). Tuy nhiên với thực tế tình hình tại PVN, tỉ trọng hàng fast-moving quá cao 

dẫn đến một nghi vấn liệu kết quả từ FSN đem lại đến thực tế tại PVN có nghịch lý với lý thuyết 

Pareto. Thực tế áp dụng cho thấy thì những hạn chế mang tính kĩ thuật của FSN tại PVN vẫn là 

một vấn đề đang được xem xét cân nhắc để cải thiện liên tục nhằm giảm thiểu công sức vận hành 

nhưng vẫn phải mang kết quả có tính xây dựng. 

7. Kết luận 

Quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp từ trước đến nay vẫn là một vấn đề luôn cần được 

nghiên cứu và nâng cao, đổi mới nhằm giảm thiểu các chi phí liên quan đồng thời góp phần tối ưu 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phương pháp phân tích FSN là một trong những phương 

pháp được ứng dụng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là trong ngành cơ khí nói chung do những ưu 

điểm về mặt tiêu chí phân loại, cách sử dụng dữ liệu để tính toán các chỉ số và đưa ra kết quả phân 

loại phù hợp với các ngành nghề có số lượng hàng tồn đa dạng và phức tạp. 
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